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    NỘI DUNG THI ĐẤU   Đơn vị 

STT Quý Thầy Cô Môn Nội dung Giải Đơn vị 

1 Hoàng Thị Lài Bơi Ngửa Nữ Nhất THCS Thuận Phú 

2 Lê Thị Điền Bơi Ngửa Nữ Nhì MN Thuận Phú 

3 Đào Thị Xoan Bơi Ngửa Nữ Ba TH Thuận Phú 

4 Lê Đăng Xuyên Bơi Ngửa Nam Nhất THCS Thuận Phú 

5 Trương Quốc Hưng Bơi Ngửa Nam Nhì TH Thuận Phú 

6 Nguyễn Đức Trọng Bơi Ngửa Nam Ba TH&THCS Thuận Lợi 

7 Hoàng Thị Lài Bơi Tự do Nữ Nhất THCS Thuận Phú 

8 Hoàng Thị Loan Bơi Tự do Nữ Nhì TH Thuận Phú 

9 Nguyễn Thị Chao Bơi Tự do Nữ Ba MN Thuận Phú 

10 Phan Thị Mộc Hương Bơi Tự do Nữ Ba THCS Thuận Phú 

11 Trần Hưng Nam Bơi Tự do Nam Nhất THCS Thuận Phú 

12 Phạm Trọng Thông Bơi Tự do Nam Nhì TH&THCS Thuận Lợi 

13 Lê Đăng Xuyên Bơi Tự do Nam Ba THCS Thuận Phú 

14 Nguyễn Thị Chao Bơi Ếch Nữ Nhất MN Thuận Phú 

15 Nguyễn Thị Linh Phụng  Bơi Ếch Nữ Nhì TH&THCS Thuận Lợi 

16 Phan Thị Mộc Hương Bơi Ếch Nữ Ba THCS Thuận Phú 

17 Hoàng Thị Loan Bơi Ếch Nữ Ba TH Thuận Phú 

18 Phạm Trọng Thông Bơi Ếch Nam Nhất TH&THCS Thuận Lợi 

19 Trần Hưng Nam Bơi Ếch Nam Nhì THCS Thuận Phú 

20 Trương Quốc Hưng Bơi Ếch Nam Ba TH Thuận Phú 

21 Nguyễn Đức Trọng Bơi Ếch Nam Ba TH&THCS Thuận Lợi 

22 Vũ Xuân Hải Cầu lông Nam Nhất TH&THCS Thuận Lợi 

23 Hồ Khánh Cầu lông Nam Nhì THCS Thuận Phú 



24 Phạm Trọng Thông Cầu lông Nam Ba TH&THCS Thuận Lợi 

25 Lê Văn Mạnh Cầu lông Nam Ba THCS Thuận Phú 

26 Trương Thị Anh Thơ Cầu lông Nữ Nhất TH&THCS Thuận Lợi 

27 Phạm Thị Thanh Hà Cầu lông Nữ Nhì TH Thuận Phú 

28 Phan Thị Hoà Cầu lông Nữ Ba THCS Thuận Phú 

29 Võ Thị Minh Thư Cầu lông Nữ Ba MN Thuận Lợi 

30 Trần Hưng Nam Bóng bàn Nam Nhất THCS Thuận Phú 

31 Hồ Khánh Bóng bàn Nam Nhì THCS Thuận Phú 

32 Nguyễn Văn Chung  Bóng bàn Nam Ba TH&THCS Thuận Lợi 

33 Nguyễn Thế Kiểm Bóng bàn Nam Ba TH Thuận Phú 

34 Nguyễn Thị Kiều Hưng Bóng bàn Nữ Nhất TH&THCS Thuận Lợi 

35 

Trần Trương Khánh 

Linh Bóng bàn Nữ Nhì TH Thuận Phú 

36 Nguyễn Thị Bích Thìn Bóng bàn Nữ Ba THCS Thuận Phú 

37 Trần Thị Hà Bóng bàn Nữ Ba THCS Thuận Phú 
 


